
 1

 
DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐẾN NHẬN KẾT QUẢ 
(kèm theo công văn số 191/CTSV, ngày 09 tháng 05 năm 2018). 

STT MSV Họ và tên Ngày sinh Lớp Loại yêu cầu 

1 13020002 Cao Vũ Việt Anh 23/10/1995 QH-2013-I/CQ giấy chứng nhận 

2 14020650 Nguyễn Đức Anh 30/11/1996 QH-2014-I/CQ-T giấy chứng nhận 

3 16025075 Nguyễn Đức Anh 27/03/1993 Học viên K23 giấy chứng nhận 

4 17020582 Nguyễn Thị Quý Anh 20/01/1999 QH-2017-I/CQ-IE6 Bảng điểm 

5 15025112 Tạ Tuấn Anh 16/03/1992 Học viên K22 giấy chứng nhận 

6 16022302 Trương Tuấn Anh 05/08/1998 QH-2016-I/CQ-ĐA Đơn đề nghị thuê nhà sv 

7 17020236 Vũ Tuấn Anh 25/11/1999 QH-2017-I/CQ-I-ME3 giấy chứng nhận 

8 16022317 Nguyễn Thị Ánh  20/01/1997 QH-2016-I/CQ-H giấy chứng nhận 

9 15021745 
Phạm Nguyễn Ngọc 
Biên 31/01/1997 QH-2015-I/CQ-CA Bảng điểm 

10 14020026 Nguyễn Xuân Bình 19/01/1996 QH-2014-I/CQ-ĐB Bảng điểm 

11 16022320 Lưu Văn Cường 13/06/1998 QH-2016-I/CQ-H Bảng điểm 

12 16022320 Lưu Văn Cường 13/06/1998 QH-2016-I/CQ-H giấy chứng nhận 

13 15022360 Nguyễn Văn Cường 30/11/1997 QH-2015-I/CQ-V giấy chứng nhận 

14 15021855 Phan Văn Đa 03/03/1997 QH-2015-I/CQ-CB giấy chứng nhận 

15 17021403 Trần Văn Đắc 12/07/1999 QH-2017-I/CQ-PE1 gIấy xác nhận 

16 14020088 Dương Công Đại 06/11/1996 QH-2014-I/CQ-C-B giấy chứng nhận 

17 17020681 Lê Hải Đăng 08/12/1999 QH-2017-I/CQ-IE5 giấy chứng nhận 

18 12020086 Nguyễn Hải Đăng 27/06/1994 QH-2012-I/CQ-C-B giấy chứng nhận 

19 16020875 Lê Quang Đạo 24/11/1998 QH-2016-I/CQ-CC gIấy xác nhận 

20 17020669 Đinh Tiến Đạt 13/01/1999 QH-2017-I/CQ-IE1 Đơn đề nghị thuê nhà sv 

21 14020096 Đỗ Tiến Đạt 01/02/1996 QH-2014-I/CQ-ĐB Bảng điểm 

22 17020678 Thân Chí Đạt 07/02/1999 QH-2017-I/CQ-IE6 phiếu đề nghị xác minh 

23 17020696 Nguyễn Bá Ddức 19/07/1999 QH-2017-I/CQ-IE2 gIấy xác nhận 

24 15022773 Đỗ Thị Thanh Dịu 01/01/1997 QH-2015-I/CQ-ĐB giấy chứng nhận 

25 13020116 Nguyễn Hải Đông 04/12/1995 QH-2013-I/CQ-V Bảng điểm 

26 16020341 Nguyễn Văn Đông 18/07/1998 QH-2016-I/CQ-H Bảng điểm 

27 14020119 Hoàng Tiến Đức 04/02/1996 QH-2014-I/CQ-ĐA giấy chứng nhận 

28 16021270 Lê Thuận Đức 02/04/1997 
QH-2016-I/CQ-ĐA-

CLC đơn xin xác nhận là sv 

29 17020499 Phạm Minh Đức 30/11/1999 
QH-2017-I/CQ-ĐA-

CLC gIấy xác nhận 

30 15022358 Trần Minh Đức 11/09/1997 QH-2015-I/CQ-V Bảng điểm 

31 16022403 Đặng Văn Dũng 18/11/1998 
QH-2016-I/CQ-CA-

CLC2 giấy chứng nhận 

32 14020724 Nguyễn Chí Dương 03/10/1996 QH-2014-I/CQ-H giấy chứng nhận 

33 14020657 Nguyễn Minh Dương 21/03/1996 QH-2014-I/CQ-CD Bảng điểm 

34 13020615 Nguyễn Văn Dưỡng 02/09/1994 QH-2013-I/CQ-T giấy chứng nhận 

35 17020644 Bùi Tiến Duy 14/10/1999 QH-2017-I/CQ-IE1 giấy chứng nhận 

36 17021222 Bùi Tuấn Duy 31/07/1999 
QH-2017-I/CQ-CA-

CLC2 giấy chứng nhận 

37 17020206 Hoàng Văn Duy 27/11/1997 QH-2017-I/CQ-ME3 giấy chứng nhận 

38 16020012 Nguyễn Đức Duy 26/09/1998 QH-2014-I/CQ-CD Bảng điểm 

39 17020174 Nguyễn Thế Duyệt 29/09/1998 
QH-2015-I/CQ-CA-

CLC3 giấy chứng nhận 

40 17021188 Phạm Thị Hà 08/08/1999 QH-2017-I/CQ-IE9 phiếu yêu cầu xác nhận 
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SV 

41 14020130 Nguyễn Đình Hai 25/02/1996 QH-2014-I/CQ-M Bảng điểm 

42 14020154 
Dương Thị Thúy 
Hằng 09/02/1996 QH-2014-I/CQ-ĐB Bảng điểm 

43 15021376 Hoàng Duy Hào 08/04/1997 QH-2015-I/CQ-C-C giấy chứng nhận 

44 16022368 Bùi Thị Hiền 13/03/1998 QH-2016-I/CQ-T gIấy xác nhận 

45 17021246 Nguyễn Trung Hiếu 29/09/1999 
QH-2017-I/CQ-CA-

CLC2 giấy chứng nhận 

46 17020171 nguyễn Trọng Hòa 27/08/1998 QH-2017-I/CQ-PE1 giấy chứng nhận 

47 15022097 Lê Ngọc Hoàng 19/10/1996 QH-2015-I/CQ-C-M giấy chứng nhận 

48 17021258 Trần Hoàng 26/01/1999 
QH-2017-I/CQ-CA-

CLC1 phiếu xác nhận sv 

49 15021262 Vũ Văn Hoành 25/10/1997 QH-2015-I/CQ-M Bảng điểm 

50 17020780 Vũ Văn Học 01/01/1999 QH-2017-I/CQ-IE7 giấy chứng nhận 

51 14020590 Hồ Huy Hùng 12/09/1996 QH-2014-I/CQ-ĐB giấy chứng nhận 

52 15021570 Hoàng Tuấn Hùng 16/01/1997 QH-2015-I/CQ-ĐB giấy chứng nhận 

53 15021064 Nguyễn Mạnh Hùng 10/11/1997 
QH-2015-I/CQ-C-

CAC giấy chứng nhận 

54 16020985 Hoàng Việt Hưng 23/02/1998 QH-2016-I/CQ-CD Bảng điểm 

55 17020814 Lê Xuân Hưng 02/05/1999 QH-2017-I/CQ-IE4 giấy chứng nhận 

56 17020334 Nguyễn Duy Hưng 10/12/1999 QH-2017-I/CQ-ME1 
phiếu yêu cầu xác nhận 

SV 

57 16020388 Lê Quang Huy 31/12/1998 QH-2016-I/CQ-H giấy chứng nhận 

58 17020801 Phan Quốc Huy 05/02/1999 QH-2017-I/CQ-IE1 giấy chứng nhận 

59 17020339 Nguyễn Duy Khánh 23/03/1999 QH-2017-I/CQ-ME2 giấy chứng nhận 

60 16021721 Vũ Thị Ngọc Khánh 20/05/1998 QH-2016-I/CQ-V Bảng điểm 

61 16021721 Vũ Thị Ngọc Khánh 20/05/1998 QH-2016-I/CQ-V giấy chứng nhận 

62 17020009 Nguyễn Anh Khoa 27/09/1999 QH-2017-I/CQ-IE1 giấy chứng nhận 

63 14020246 Trần Trung Kiên 13/07/1996 QH-2015-I/CQ-CD gIấy xác nhận 

64 17020845 Nguyễn Tùng Lâm 10/11/1999 QH-2017-I/CQ-C-CLC giấy chứng nhận 

65 17020850 Nguyễn Thị Liên 14/01/1999 QH-2017-I/CQ-IE9 giấy chứng nhận 

66 14020768 Trần Văn Liên 08/11/1996 QH-2014-I/CQ-CA Bảng điểm 

67 17020851 Dương Ngọc Linh 14/10/1999 QH-2017-I/CQ-IE1 giấy chứng nhận 

68 13020245 Lê Quyền Linh 10/01/1995 QH-2013-I/CQ-CD Giấy Chứng Nhận 

69 13020245 Lê Quyền Linh 01/10/1995 QH-2013-I/CQ-CD giấy chứng nhận 

70 16021400 Nguyễn Tuấn Linh 01/12/1998 QH-2016-I/CQ-CAC Bảng điểm 

71 13020251 Phạm Tuấn Linh 09/08/1995 QH-2013-I/CQ-N giấy chứng nhận 

72 14020668 Đỗ Thành Long 15/11/1996 QH-2014-I/CQ-T Bảng điểm 

73 17020355 Dương Văn Long 16/03/1999 QH-2017-I/CQ-ME3 giấy chứng nhận 

74 17020868 Trương Văn Long 02/07/1999 QH-2017-I/CQ-IE3 phiếu đề nghị xác minh 

75 17020870 Võ Hồng Long 20/03/1999 QH-2013-I/CQ-IE5 giấy chứng nhận 

76 14020631 Phạm Huy Mạnh 03/10/1996 QH-2014-I/CQ-CB Bảng điểm 

77 17020373 Đinh Văn Minh 28/07/1999 QH-2017-I/CQ-ME3 giấy chứng nhận 

78 17020034 Lê Tuấn Minh 01/09/1999 QH-2017-I/CQ-C-CLC giấy chứng nhận 

79 17021297 Nguyễn Đình Minh 17/10/1999 QH-2017-I/CQ-CA giấy chứng nhận 

80 15021794 Nguyễn Đức Minh 28/02/1997 QH-2015-I/CQ giấy chứng nhận 

81 13020597 Phạm Nhật Minh 10/09/1995 QH-2013-I/CQ-V Bảng điểm 

82 16021052 Phùng Công Minh 22/05/1998 QH-2016-I/CQ-CD giấy chứng nhận 

83 17021302 Trần Tuấn Minh 22/03/1999 
QH-2017-I/CQ-CA-

CLC2 giấy chứng nhận 
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84 13020292 Lê Văn Nam 12/02/1995 QH-2013-I/CQ-H Bảng điểm 

85 15021023 Nguyễn Phương Nam 04/08/1997 QH-2015-I/CQ-ĐB Bảng điểm 

86 16021494 Phạm Hoài Nam 14/08/1998 QH-2017-I/CQ-E giấy chứng nhận 

87 17020160 Vũ Phương Nam 21/01/1998 QH-2017-I/CQ-IE4 giấy chứng nhận 

88 14020322 Ngô Văn Năng 26/04/1996 QH-2017-I/CQ-CB giấy chứng nhận 

89 15021358 
Nguyễn Việt Minh 
Nghĩa 02/05/1997 QH-2015-I/CQ-C-CLC giấy chứng nhận 

90 14020325 Phạm Tuấn Nghĩa 05/11/1996 QH-2014-I/CQ-CB giấy chứng nhận 

91 15021478 Nguyễn Thế Ngọc 12/01/1997 QH-2014-I/CQ-N phiếu đề nghị xác minh 

92 17020935 Trần Tuấn Ngọc 18/07/1998 QH-2017-I/CQ-IE3 giấy chứng nhận 

93 14020332 Đào Thị Minh Nguyệt 06/03/1996 QH-2014-I/CQ-CD giấy chứng nhận 

94 17020941 Phạm Đình Nhã 01/10/1999 QH-2017-I/CQ-IE9 giấy chứng nhận 

95 17020391 Nguyễn Bá Nhật 01/02/1999 QH-2017-I/CQ-ME1 giấy chứng nhận 

96 14020808 Nguyễn Hải Phong 15/01/1996 QH-2014-I/CQ-V Bảng điểm 

97 16020435 Tống Minh Phong 27/11/1998 QH-2016-I/CQ-H giấy chứng nhận 

98 15021698 Doãn Hữu Phúc 22/02/1997 QH-2015-I/CQ-M giấy chứng nhận 

99 16020785 Vũ Văn Phước 26/11/1998 QH-2016-I/CQ-ĐB giấy chứng nhận 

100 14020355 Lý Thị Phương 10/10/1996 QH-2014-I/CQ-CAC Bảng điểm 

101 16021629 Ngô Minh Phương 02/09/1998 QH-2016-I/CQ-N giấy chứng nhận 

102 16021107 Bùi Minh Quang 09/02/1998 QH-2016-I/CQ-C-CLC phiếu đề nghị xác minh 

103 17020975 Đặng Vũ Nhật Quang 13/11/1999 QH-2017-I/CQ-IE1 giấy chứng nhận 

104 16020271 Nguyễn Duy Quang 18/08/1998 
QH-2016-I/CQ-CA-

CLC2 giấy chứng nhận 

105 15020963 Vũ Minh Quang 19/10/1997 QH-2015-I/CQ-N Bảng điểm 

106 15021804 Đặng Tiến Sơn 02/03/1997 QH-2015-I/CQ-CA giấy chứng nhận 

107 13020602 Đoàn Quang Sơn 19/09/1995 QH-2013-I/CQ-V giấy chứng nhận 

108 14020394 
Nguyễn Hữu Hoàng 
Sơn 23/05/1996 QH-2014-I/CQ-V giấy chứng nhận 

109 16022470 Nguyễn Tân Sơn 04/05/1998 QH-2016-I/CQ-N giấy chứng nhận 

110 16022294 Nguyễn Trường Sơn 16/10/1998 QH-2016-I/CQ-ĐB giấy chứng nhận 

111 15021263 Nguyễn Viết Hải Sơn 27/05/1995 QH-2015-I/CQ-M giấy chứng nhận 

112 14020800 Phạm Thái Sơn 14/05/1996 QH-2014-I/CQ-CA giấy chứng nhận 

113 16020648 Phạm Thanh Sơn 27/11/1998 QH-2016-I/CQ-M giấy chứng nhận 

114 17020413 Vi Ngọc Sơn 02/12/1998 QH-2017-I/CQ-ME1 giấy chứng nhận 

115 17020416 Nguyễn Đăng Tâm 22/12/1999 QH-2017-I/CQ-ME4 giấy chứng nhận 

116 17020425 Nguyễn Hữu Thắng 10/03/1999 QH-2017-I/CQ-ME3 giấy chứng nhận 

117 15021720 Nguyễn Thế Thắng 22/07/1997 QH-2017-I/CQ-M giấy chứng nhận 

118 17020167 Nguyễn Trọng Thắng 20/02/1998 QH-2017-I/CQ-IE2 giấy chứng nhận 

119 17021035 Trần Ngọc Thắng 05/07/1999 QH-2017-I/CQ-IE6 giấy chứng nhận 

120 16020803 Vũ Đình Thắng 19/04/1997 QH-2016-I/CQ-ĐB Đơn đề nghị thuê nhà sv 

121 17021013 Ngô Thị Hoài Thanh 22/02/1999 QH-2017-I/CQ-IE4 giấy chứng nhận 

122 14020421 Nguyễn Văn Thành 19/11/1996 QH-2014-I/CQ-CD phiếu đề nghị xác minh 

123 13020389 
Trần Trịnh Bình 
Thành 16/11/1995 QH-2013-I/CQ-CA giấy chứng nhận 

124 16022450 Tưởng Công Thành 26/06/1997 QH-2016-I/CQ-N giấy chứng nhận 

125 14020637 Đồng Thị Thảo 17/02/1996 QH-2014-I/CQ-ĐB Bảng điểm 

126 17021025 Trịnh Thị Thảo 09/10/1999 QH-2017-I/CQ-IE3 Bảng điểm 

127 17021338 Lê Văn Thịnh 08/12/1999 
QH-2017-I/CQ-CA-

CLC2 giấy chứng nhận 

128 16020286 Lê Trung Thông 16/06/1998 QH-2016-I/CQ-CA Bảng điểm 
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129 15022858 Vũ Thị Thúy Thúy 26/03/1997 QH-2015-I/CQ-C-CLC Bảng điểm 

130 14020471 Đỗ Danh Tĩnh 11/05/1995 QH-2014-I/CQ-CC Bảng điểm 

131 17021068 Nguyễn Ngọc Tôn 06/03/1999 QH-2017-I/CQ-IE5 
phiếu yêu cầu xác nhận 

SV 

132 13020448 Lương Thị Trang 15/10/1995 QH-2013-I/CQ-CD 
phiếu yêu cầu xác nhận 

SV 

133 14020613 Phan Thị Hà Trang 19/06/1996 QH-2014-I/CQ-C-CLC giấy chứng nhận 

134 17021078 Trần Thị Thu Trang 13/05/1999 QH-2017-I/CQ-C-IE7 
phiếu yêu cầu xác nhận 

SV 

135 13020749 Đặng Quang Trung 11/09/1995 QH-2013-I/CQ-CA giấy chứng nhận 

136 14020489 Hoàng Văn Trung 18/07/1996 QH-2014-I/CQ-V giấy chứng nhận 

137 15021739 Lê Nam Trung 02/06/1997 QH-2015-I/CQ-M giấy chứng nhận 

138 14020491 Nguyễn Văn Trung 17/4/1996 QH-2014-I/CQ-M Bảng điểm 

139 16021201 Nguyễn Duy Trường 22/05/1998 QH-2016-I/CQ-CB giấy chứng nhận 

140 14020501 
Nguyễn Quang 
Trường 22/12/1996 QH-2014-I/CQ-M Bảng điểm 

141 13020576 Đinh Tú 20/11/1995 QH-2013-I/CQ-CD giấy chứng nhận 

142 16021944 Khúc Tuấn Tú 06/06/1998 QH-2016-I/CQ-E Bảng điểm 

143 15021038 Nho Minh Tú 11/12/1997 QH-2015-I/CQ giấy chứng nhận 

144 15022023 Phạm Văn Tuân 13/09/1997 QH-2015-I/CQ-T Bảng điểm 

145 15022725 Lê Anh Tuấn 10/06/1997 QH-2015-I/CQ-ĐB Bảng điểm 

146 17021350 Phạm Minh Tuấn 31/08/1999 QH-2017-I/CQ-IE12 giấy chứng nhận 

147 14020520 Trần Minh Tuấn 21/05/1996 QH-2014-I/CQ-C-CLC Bảng điểm 

148 16021220 Bùi Thanh Tùng 06/10/1998 QH-2016-I/CQ-CB Bảng điểm 

149 17020553 Đoàn Minh Tùng 01/05/1999 
QH-2017-I/CQ-ĐA-

CLC giấy chứng nhận 

150 17021112 Hoàng Duy Tùng 27/09/1999 QH-2017-I/CQ-IE5 giấy chứng nhận 

151 14020532 Nguyễn Thanh Tùng 24/04/1996 QH-2014-I/CQ giấy chứng nhận 

152 14020533 Trần Xuân Tùng 26/04/1996 QH-2014-I/CQ-C-B giấy chứng nhận 

153 14020645 Trần Thị Minh Tươi 13/08/1996 QH-2014-I/CQ-T Bảng điểm 

154 14020646 Bùi Thúy Vân 18/07/1996 QH-2014-I/CQ-ĐB Bảng điểm 

155 16021085 Lê Thành Vinh 07/12/1998 
QH-2016-I/CQ-ĐA-

CLC giấy chứng nhận 

156 14020564 Ngô Văn Vũ 02/01/1996 QH-2014-I/CQ-M Bảng điểm 

157 17021136 Nguyễn Công Vũ 20/04/1999 QH-2017-I/CQ-IE3 giấy chứng nhận 

158 13020706 Nguyễn Như Vương 12/08/1993 QH-2013-I/CQ-C-C giấy chứng nhận 

159 16020028 Nguyễn Tiến Xuân 06/06/1998 QH-2016-I/CQ-CB Bảng điểm 
 
Danh sách bao gồm 159 sinh viên./. 


